
Kế hoạch Đánh giá của Osseo Area Schools năm học 2026-27 

Đánh giá Bắt buộc của tiểu bang (Thông tin bổ sung về các đánh giá bên dưới có thể được tìm thấy tại http://education.state.mn.us/MDE/fam/tests/) 

Đánh giá Mô tả 
Cấp lớp 

được Kiểm 
tra 

Môn Thời hạn ước tính Cửa sổ Kiểm tra Phân phối Kết quả 

WIDA ACCESS 
dành cho Mẫu 

giáo (phiên bản 
giấy) 

Bài kiểm tra ACCESS dành cho mẫu giáo là bài kiểm tra 
trên giấy được thực hiện riêng lẻ cho từng học sinh theo 
hình thức tương tác.  

K 

Nghe 

45 phút 

Từ ngày 1 tháng 2 đến 
ngày 26 tháng 3 năm 

2027 

Kết quả sẽ được công 
bố trên ParentVue vào 
tháng 10 năm 2027.  

Đọc 
Nói 
Viết 

WIDA ACCESS 
Trực tuyến 

ACCESS Online là một bài kiểm tra thích ứng trên máy 
tính, phản hồi dựa trên kết quả học tập của học sinh và có 
thể được thực hiện theo nhóm hoặc cá nhân. Bài kiểm tra 
này được thực hiện hàng năm cho học sinh từ lớp 1-12. 

1-12 

Nghe 65 phút 
Đọc 60 phút 
Nói 50 phút 
Viết 70-90 phút 

WIDA ACCESS 
Viết 

ACCESS Viết là một bài kiểm tra bán thích ứng trên giấy, 
có thể được thực hiện theo nhóm hoặc cá nhân cho học 
sinh đang nhận dịch vụ EL. 
 

K-12 

Nghe 60 phút 
Đọc 70 phút 
Nói 45 phút 
Viết 40-80 phút 

WIDA Alternate 
ACCESS (trên 

giấy) 

Alternate ACCESS là một bài kiểm tra viết bút chì trên 
giấy, chữ in lớn, được thực hiện riêng cho từng học sinh từ 
lớp K-12 được xác định là học sinh học tiếng Anh có 
khuyết tật nhận thức nghiêm trọng nhất. 

K-12 

Nghe 

30 phút Đọc 
Nói 
Viết 

Minnesota 
Comprehensive 

Assessments 
(MCAs) (trực 

tuyến) 

Bài kiểm tra MCA bao gồm các môn đọc, toán và khoa 
học, được tổ chức hàng năm. Các bài kiểm tra MCA dựa 
trên Chuẩn mực Học thuật của bang Minnesota, trong đó 
quy định rõ những gì học sinh ở mỗi cấp lớp cần phải biết 
và có khả năng thực hiện được. 

3-8, 10 Đọc 

90-120 phút 

8 tháng 3 – 7 tháng 5 
năm 2027 

8 tháng 3 – 14 tháng 5 
năm 2027 (chỉ môn 

khoa học) 

Kết quả sẽ được công 
bố trên ParentVue vào 
tháng 10 năm 2027. 

3-8, 11 Toán 

5, 8, HS Khoa học* 

MCA Trên Giấy 

Các bài kiểm tra MCA được cung cấp trên giấy cho những 
học sinh có yêu cầu thích ứng được ghi trong kế hoạch IEP 
hoặc kế hoạch 504 của mình. Điều kiện tham gia được 
xác định và yêu cầu bởi nhân viên quản lý hồ sơ và đội ngũ 
chuyên gia giáo dục đặc biệt.  

3-8, 10 Đọc 60-150 phút 

8 tháng 3 – 7 tháng 5 
năm 2027 

3-8, 11 Toán 60-150 phút 

5, 8, HS Khoa học* 90-150 phút 

MTAS (trên giấy) 

MTAS là bài đánh giá thay thế cho MCA dành cho học sinh 
có khuyết tật nhận thức nghiêm trọng nhất. Bài kiểm tra 
MTAS dựa trên các tiêu chuẩn mở rộng của Tiêu chuẩn 
Học thuật Minnesota. Điều kiện tham gia được xác định 
và yêu cầu bởi nhân viên quản lý hồ sơ và đội ngũ chuyên 
gia giáo dục đặc biệt.  

3-8, 11 Toán 40-60 phút 8 tháng 3 – 7 tháng 5 
năm 2027 

Alternate MCA ( 
trên giấy, trực 

tuyến, kết hợp) 

Bài MCA thay thế, trước đây được gọi là MTAS, dành cho 
những học sinh có khuyết tật nhận thức nghiêm trọng 
nhất. Điều kiện tham gia được xác định và yêu cầu bởi 
nhân viên quản lý hồ sơ và đội ngũ chuyên gia giáo dục 
đặc biệt. 

3-8, 10 Đọc 

60-90 phút 8 tháng 3 – 7 tháng 5 
năm 2027 5, 8, HS Khoa học* 

Các bài kiểm tra bắt buộc cấp quận – NAEP (Chương trình Đánh giá Tiến bộ Giáo dục Quốc gia) 



NAEP^ 

NAEP là một bài kiểm tra quốc gia được sử dụng để đo 
lường thành tích và sự tiến bộ học tập của học sinh cả 
nước ở các cấp học nhất định theo khung chương trình 
NAEP. 

4, 8, 12 Toán và Đọc 90-120 phút 25 tháng 1 – 19 tháng 3 
năm 2027 

Kết quả được đăng 
trên Bản báo cáo 
Quốc gia.  

(*) Học sinh lớp 9-12 sẽ thi môn Khoa học MCA hoặc Khoa học Alt MCA một lần trong suốt thời trung học.  
(^) Các trường học và khối lớp được chọn một cách ngẫu nhiên để tham gia.  

Đánh giá Bắt buộc của Quận - FastBridge 

Đánh giá Mô tả 
Cấp lớp 

được Kiểm 
tra 

Môn Thời hạn ước tính (số 
giờ) Cửa sổ Kiểm tra Thông báo Kết quả 

FastBridge 
earlyREADING 

Các bài kiểm tra FastBridge được cung cấp nhằm giúp xác 
định mức độ rủi ro chậm phát triển học tập, đo lường sự 
tiến bộ của học sinh và phân biệt phương pháp giảng dạy 
cho tất cả học sinh.  

K-1 

Đọc 1-8 phút Kỳ Thu: 1 tháng 9 – 8 
tháng 10 năm 2026 

Kỳ Đông: 1 - 30  tháng 1 
năm 2027  

Kỳ Xuân: 15 tháng 4 - 
15 tháng 5 năm 2027 

Kết quả được chia sẻ 
với phụ huynh trong 

các buổi họp phụ 
huynh. 

FastBridge 
CBMreading  1-3 

FastBridge 
AUTOreading 4-5 

FastBridge 
aReading 2-5 Đọc 30-45 phút Kết quả được trường 

thông báo tới phụ 
huynh và có đăng trên 

ParentVUE. 
Fastbridge  

aMath K-9 Toán 20-30 phút 

SABERS 

Nhằm xác định nhu cầu học tập về hành vi cảm xúc xã hội 
(SEB) ở trường học, lớp học và cá nhân. 

K-1 
Xã hội, Học 

thuật và 
Cảm xúc 

1-3 phút 

Kỳ Thu: 10–31 tháng 10 
năm 2026 

Kỳ Đông:  1-30 tháng 1 
năm 2027 (K-1 tùy 

chọn) 
Kỳ Xuân: 1 tháng 4 - 15 

tháng 5 năm 2027 

Kết quả được chia sẻ 
trong các buổi họp 

phụ huynh. 
mySAEBRS 2-12 

Capti  
ReadBasix 

Đạo luật READ của bang Minnesota yêu cầu học sinh từ 
lớp bốn trở lên, những em không đọc được ở trình độ 
tương ứng với cấp lớp, phải được đánh giá về khó khăn 
trong đọc bằng công cụ Capti ReadBasix, được Bộ Giáo 
dục phê duyệt. 

4-12 Đọc 45-60 phút 

Kỳ Thu: 1 tháng 9 – 8 
tháng 10 năm 2026 

Kỳ Đông: 1 - 30  tháng 1 
năm 2027  

Kỳ Xuân: 15 tháng 4 - 
15 tháng 5 năm 2027 

Kết quả được chia sẻ 
trong các buổi họp 

phụ huynh. 

Bắt buộc phải Tiến hành các bài Đánh giá (Sự tham gia của học sinh là tùy chọn) 

ACT bao gồm thi 
Viết và Khoa học. 

Để đo lường các kỹ năng quan trọng nhất để thành công 
khi lên đại học. ACT được cung cấp cho tất cả học sinh 
lớp 11 và bất kỳ học sinh lớp 12 nào chưa từng thi ACT 
qua một học khu khác trong MN. 

11-12 

Anh Văn 45 phút 
16 tháng 3 năm 2027 

Ngày Thi Đầu tiên 
23 tháng 3 năm 2027 

Ngày Thi Bù  

Kết quả sẽ được cập 
nhật vào tài khoản 

myACT của học sinh 
trong vòng 2 tuần kể 

từ ngày thi. 

Toán 60 phút 
Đọc 35 phút 

Khoa học 35 phút 
Viết 40 phút 

PreACT (trên giấy) 
Một bài kiểm tra luyện tập dành cho kỳ thi ACT, được tổ 
chức ở lớp 10. Bài kiểm tra này đánh giá sự tiến bộ của 
học sinh trong việc chuẩn bị lên đại học. 

10 

Anh Văn 30 phút 16 tháng 3 năm 2027 
Ngày Thi Đầu tiên 

23 tháng 3 năm 2027 
Ngày Thi Bù 

Kết quả sẽ được đăng 
lên tài khoản myACT 

của học sinh 1-3 tuần 
sau ngày thi. Học sinh 

Toán 40 phút 

Đọc 30 phút 

https://www.nationsreportcard.gov/
https://www.nationsreportcard.gov/


Khoa học 30 phút sẽ được cung cấp một 
bản sao. 

Các bài Đánh giá cấp Quận (Học sinh được tuỳ chọn tham gia) 

Chứng nhận 
Song ngữ MN 

Một bài kiểm tra đánh giá năng lực ngôn ngữ ngoài tiếng 
Anh giúp học sinh có thể nhận Chứng chỉ Năng lực Ngôn 
ngữ Thế giới MN hoặc Chứng nhận Song ngữ để được 
công nhận tín chỉ đại học tại các trường Cao đẳng và Đại 
học Tiểu bang MN. 

10-12 

Nghe 

2-4 tiếng 5 - 30 tháng 4 năm 
2027 

Kết quả sẽ được công 
bố vào cuối tháng 5. 

Đọc 
Viết 

Nói 

(†) aMath  là môn tùy chọn ở lớp 11 và 12. 
 


